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BẢN PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 
KHOA SINH HỌC GIAI ĐOẠN 2018 – 2025 

1. Giới thiệu chung 
Bản phân tích này nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng của cán bộ, viên 

chức Khoa Sinh học, xác định các yêu cầu cụ thể cho từng loại hình đào tạo và đề xuất kế 
hoạch triển khai phù hợp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 
2. Bảng phân tích nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng 
A. Đào tạo Tiến sĩ 

STT Tên Bộ môn Hiện tại Nhu cầu Thời gian 

1 Phạm Thị Như Quỳnh PP GD sinh học Thạc sĩ Tiến sĩ về 
Thực vật 

2019-2022 

B. Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh 

A Bộ môn: Thực vật-
SLTV 

Học hàm/học vị Giới tính  Chức danh Thời gian 
Đào tạo 

1 Mai Văn Chung Tiến sĩ  Nam Giảng viên 2019 

2 Lê Thị Thúy Hà Tiến sĩ  Nữ Tổ phó 2020 

3 Lê Thị Hương Tiến sĩ  Nữ Trợ lý khoa học 2023 

B Bộ môn: Động Vật - 
Sinh lý         

4 Ông Vĩnh An Tiến sĩ  Nam Tổ trưởng 2019 

5 Hồ Anh Tuấn Tiến sĩ  Nam Giảng viên 2022 

6 Nguyễn Thị Việt Tiến sĩ  Nữ Bí thư chi bộ SV 2020 

C Bộ môn: PP GD sinh 
học         

7 Phạm Thị Hương Tiến sĩ  Nữ Tổ trưởng 2020 

8 Nguyễn Thị Thảo Tiến sĩ  Nữ Giảng viên 2021 



9 Nguyễn Bá Hoành Tiến sĩ  Nam Giảng viên 2021 
C. Trung cấp lý luận chính trị 

A  
Học 

hàm/họ
c vị 

Chức danh Chức trách nhiệm vụ Thời 
gian 

Đào tạo 

A. Bộ môn: Thực vật-SLTV  

1 Mai Văn 
Chung Tiến sĩ  Giảng viên 

Tổ trưởng; Bí thư chi bộ; Phụ 
trách chuyên ngành Thực vật  2019 

2 Lê Thị Thúy 
Hà Tiến sĩ  Tổ phó Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2021 

B Bộ môn: Động Vật - Sinh lý    

3 Nguyễn Thị 
Giang An Tiến sĩ  

Phó Viện 
trưởng 

Phó viện trưởng, phụ trách ngành 
Sinh học, Chủ nhiệm chuyên 
ngành Sinh học thực nghiệm 2019 

4 Nguyễn Thị 
Việt Tiến sĩ  Giảng viên Bí thư chi bộ sinh viên 2020 

C Bộ môn: PP GD sinh học 

5 Phạm Thị 
Hương Tiến sĩ  Tổ trưởng 

Tổ trưởng tổ Lý luận và 
PPGDSH; Chủ nhiệm chuyên 
ngành Lý luận và PPGDSH  2020 

6 Trần Thị Gái Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2021 

7 Nguyễn Thị 
Thảo Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2021 

8 Nguyễn Bá 
Hoành Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

 2020 

D. Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

A  
Học 

hàm/họ
c vị 

Chức danh Chức trách nhiệm vụ Thời 
gian 

Đào tạo 

A. Bộ môn: Thực vật-SLTV  

1 Mai Văn 
Chung Tiến sĩ  Giảng viên 

Tổ trưởng; Bí thư chi bộ; Phụ 
trách chuyên ngành Thực vật  2019 



2 Lê Thị Thúy 
Hà Tiến sĩ  Tổ phó Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2019 

3 Lê Thị Hương Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2019 

B Bộ môn: Động Vật - Sinh lý    

4 Nguyễn Thị 
Giang An Tiến sĩ  

Phó Viện 
trưởng 

Phó viện trưởng, phụ trách ngành 
Sinh học, Chủ nhiệm chuyên 
ngành Sinh học thực nghiệm 2019 

5 Ông Vĩnh An 
Tiến sĩ  Tổ trưởng 

Tổ trưởng tổ Đông vật - Sinh lý; 
Chủ nhiệm chuyên ngành Động 
vật 2019 

6 Hồ Anh Tuấn Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2019 

7 Nguyễn Thị 
Việt Tiến sĩ  Giảng viên Bí thư chi bộ sinh viên 2019 

C Bộ môn: PP GD sinh học 

8 Phạm Thị 
Hương Tiến sĩ  Tổ trưởng 

Tổ trưởng tổ Lý luận và 
PPGDSH; Chủ nhiệm chuyên 
ngành Lý luận và PPGDSH  2019 

9 Phạm Thị Như 
Quỳnh Thạc sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2019 

1
0 Trần Thị Gái Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2019 

1
1 

Nguyễn Thị 
Thảo Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2019 

1
2 

Nguyễn Bá 
Hoành Tiến sĩ  Giảng viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

 2019 

F. Đào tạo Tiếng Anh 

A Bộ môn: Thực 
vật-SLTV 

Học 
hàm/
học 
vị 

Chức 
danh 

Chức trách nhiệm vụ 
Thời 
gian 

Đào tạo 

A. Bộ môn: Thực vật-SLTV  

1 Lê Thị Thúy Hà Tiến 
sĩ  Tổ phó Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2021 



2 Lê Thị Hương Tiến 
sĩ  

Giảng 
viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2021 

B Bộ môn: Động Vật - Sinh lý    

3 Nguyễn Thị 
Giang An Tiến 

sĩ  
Phó Viện 
trưởng 

Phó viện trưởng, phụ trách ngành 
Sinh học, Chủ nhiệm chuyên ngành 
Sinh học thực nghiệm 2021 

4 Nguyễn Thị Việt Tiến 
sĩ  

Giảng 
viên Bí thư chi bộ sinh viên 2022 

C Bộ môn: PP GD sinh học 

5 Phạm Thị Hương Tiến 
sĩ  

Tổ 
trưởng 

Tổ trưởng tổ Lý luận và PPGDSH; 
Chủ nhiệm chuyên ngành Lý luận 
và PPGDSH  2019 

6 Phạm Thị Như 
Quỳnh 

Thạc 
sĩ  

Giảng 
viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2020 

7 Trần Thị Gái Tiến 
sĩ  

Giảng 
viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2021 

8 Nguyễn Thị Thảo Tiến 
sĩ  

Giảng 
viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 2022 

9 Nguyễn Bá Hoành Tiến 
sĩ  

Giảng 
viên Giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

 2021 

 
3. Kế hoạch triển khai đào tạo và bồi dưỡng 
A. Kế hoạch đào tạo 
Kế hoạch đạo tạo được căn cứ vào:  

• Xác định nhu cầu đào tạo : Số liệu trong bảng phân tích trên 
• Xác định các tổ chức đào tạo: Lựa chọn các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài 

nước. 
• Lên lịch đào tạo: Xác định thời gian và lịch trình các loại hình đào tạo phù hợp 

với lịch làm việc của cán bộ, viên chức và kế hoạch của nhà trường 
B. Theo dõi và đánh giá kết quả 
Sau khi kết thúc các khoá đào tạo học việc cần:  

• Hệ thống theo dõi: Thiết lập hệ thống theo dõi kết quả đào tạo và bồi dưỡng. 
• Đánh giá hiệu quả: Thu thập phản hồi từ học viên và đánh giá sự cải thiện trong 

công việc. 



C. Dự trù ngân sách 
• Ngân sách đào tạo: Xác định ngân sách cần thiết cho các chương trình đào tạo và 

bồi dưỡng. 
• Nguồn lực: Cung cấp tài liệu học tập, thiết bị đào tạo, và hỗ trợ từ các chuyên gia. 

Phân tích nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức Khoa Sinh học trong giai đoạn 
2018 – 2023 là rất cần thiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Việc triển khai 
các chương trình đào tạo phù hợp sẽ giúp cải thiện năng lực của cán bộ, viên chức và đáp 
ứng các yêu cầu phát triển của Khoa. 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 
TS. Nguyễn Thị Giang An 


